
    使  Sứ 慶    伏  Phục    

則  Tắc 眼  Nhãn 者  Giả 隆  須  Tu 以  Dĩ 宣  Tuyên 

茶  Trà 如  Như 寶  Bảo 寺  臾  Du 至  Chí 總  Tổng 

粗  Thô 星  Tinh 力  Lực 日 之  Chi 靈  Linh 關  Quan 

香  Hương 火  Hỏa 鈄 Châm 光 際  Tế 至  Chí 必  Tất 

淡  Đạm 步  Bộ 握  Ác 翻    感  Cảm 白  Bạch 

心  Tâm 若  Nhược 紅  Hồng 音     是  Thị 發  Phát 

愧  Quý 雲  Vân 帶  Đới 發  恭   Cung 聖  Thánh 火  Hỏa 

菲  Phi 飛  Phi 後  Hậu 火  惟  Duy 是  Thị 云  Vân 

儀  Nghi 三  Tam 垂  Thùy 儀    賢  Hiền   

花  Hoa 界  Giới 相  Tướng 弟    去  Khứ  Phát 

果  Quả 巡  Tuần 貌  Mạo 壹    來  Lai 慶  Hỏa 

忠 Trung 遊  Du 魁  Khôi    呼  Hô 隆  依  

輕  Khinh 四  Tứ 奇  Kỳ    吸  Hấp 寺  據  

敢  Cảm 方  Phương 眉  My    之  Chi  日 行  

陳  Trần 出  Xuất 長  Trường    間  Gian 光 持  

通  Thong 入  Nhập 青  Thanh    往  Vãng 翻  科 

咱  Tự 今 

  

Kim 秀 

  

Tú    返  Phản 音    



 
 

     慶        

諸  Chư 開  Khai 或  Hoặc 隆  齋  Trai 文  Văn 奏  Tấu 

佛  Phật 通  Thong 遇  Ngộ 寺  主  Chủ 狀  Trạng 告  Cáo 

聞  Văn 道  Đạo 天  Thiên 日 一  Nhất 詞  Từ 者  Giả 

知  Tri 路  Lộ 魔  Ma 光 心  Tâm 財  Tài 望  Vọng 

來  Lại 赍 Tê 誅 Châu 翻  祈  Kỳ 禡  Mã 祈  Kỳ 

降  Giáng  此  Thử 斬  Trảm 音   懇  Khẩn 菲  Phi 切  Thiết 

下  Hạ 表  Biểu 滅  Diệt 發  誠  Thành 儀  Nghi 切  Thiết 

      火    用  Dụng 祈  Kỳ 

福  Phúc 前  Tiền 情  Tình 儀  仰  Ngưỡng 憑  Bằng 懇  Khẩn 

來  Lai 對  Đối 文  Văn 弟  煩  Phiền 火  Hỏa 者  Giả 

齋  Trai 三  Tam 悃  Khổn 貳  使  Sứ 化  Hóa 必  Tất 

主  Chủ 府  Phủ 狀  Trạng  者  Giả   在  Tại 

壽  Thọ 奏  Tấu 詣  Nghệ  速  Tốc 左  Tả 重  Trùng 

長  Trường 分  Phân 天  Thiên  赍  Tê 唱  Xướng 重  Trùng 

生  Sinh 明  Minh 庭  Đình  呈  Trình   具  Cụ 

左  Tả 右   Hữu 左  Tả  右   Hữu   有  Hữu 

唱  
Xướng 

唱  Xướng 唱  
Xướng  

唱 Xướng   關  Quan 

 



諸  Chư     慶        

佛  Phật 赍 Tê 茲  Tư 隆  寶  Bảo 表  Biểu 五  Ngũ 

菩  Bồ 此  Thử 者  Giả 寺  幢  Chàng 疏  Sớ 位  Vị 

薩  Tát 奏  Tấu 敢  Cảm 日 銀  Ngân 狀  Trạng 使  Sứ 

文  Văn 請  Thỉnh 憑  Bằng 光 錢  Tiền 申  Thân 者  Giả 

字  Tự   飛  Phi 翻  并  Tinh 皆  Giai 皆  Giai 

徑  Kinh   天  Thiên 音   從  Tòng 速  Tốc 通  Thông 

詣  Nghệ   疾  Tật 發  駕  Giá 化  Hóa 進  Tiến 

光  Quang   捷  Tiệp 火        

明  Minh   使  Sứ 儀  代  Đại 宣  Tuyên 纔  Tài 

藏  Tạng   者  Giả 弟  形  Hình 呈  Trình 聞  Văn 

都  Đô   名  Danh 叁  速  Tốc 諸  Chư 三  Tam 

寶  Bảo   字  Tự  化  Hóa 佛  Phật 界  Giới 

坊  Phường   給  Cấp  達  Đạt 最  Tối 達  Đạt 

會  Hội   孤  Cô  天  Thiên 心  Tâm 三  Tam 

下  Hạ   子  Tý  顏  Nhan 歡  Hoan 關  Quan 

奉  Phụng   巳  Tỵ  法  Pháp 左  Tả 右   Hữu 

奏  Tấu      事  
Sự 

唱  
Xướng 

 
唱  

Xướng 

 



天  Thiên     慶  天  Thiên     

府  Phủ 申  Thân 遞  Đệ 隆  府  Phủ 駕  Giá 丹  Đơn 

諸  Chư 文  Văn 至  Chí 寺  四  Tứ 赍 Tê 墀  Trì 

天  Thiên 字  Tự 左  Tả 日 天  Thiên 此  Thử 通  Thông 

天  Thiên 徑  Kinh 手  Thủ 光 使  Sứ 奏  Tấu 陳  Trần 

主  Chủ 詣  Nghệ 捧  Phủng 翻  者  Giả 申  Thân 狀  Trạng 

及  Cập   函  Hàm 音   名  Danh 文  Văn 意  Ý 

聖  Thánh   右  Hữu 發  段  Đoàn 字  Tự 左  Tả 

眾  Chúng   手  Thủ 火  子  Tử 徑  Kinh 手  Thủ 

聖  Thánh   牽  Khiên 儀  遊  Du 詣  Nghệ 捧  Phủng 

前  Tiền   馬  Mã 弟  子  Tý   函  Hàm 

    奉  Phụng 肆  午   Ngọ 左  Tả 右  Hữu 

右   Hữu   迎  Nghinh  謹  Cẩn 唱  Xướng 

 
手  Thủ 

唱  Xướng 

 
  聖  Thánh  奏  Tấu   牽  Khiên 

    駕  Giá  天  Thiên   馬  Mã 

    赍 Tê  門  Môn   奉  Phụng 

    此  Thử  龍  Long   迎  Nghinh 

    奏  Tấu  盤  Bàn   聖 Thánh 

 



  水  Thủy   慶      地  Địa 

龍  Long 府  Phủ 閻  Diêm 隆  申  Thân 陳  Trần 府  Phủ 

門  Môn 空  Không 羅  La 寺  地  Địa 白  Bạch 燄  Diêm 

左  Tả 行  Hành 天  Thiên 日 府  Phủ 左  Tả 魔  Ma 

手  Thủ 使  Sứ  子  Tử 光 文  Văn 手  Thủ 使  Sứ 

捧  Phủng 者  Giả 及  Cập 翻  字  Tự 捧  Phủng 者  Giả 

函  Hàm 名  Danh 聖  Thánh 音   徑  Kinh 函  Hàm 名  Danh 

右  Hữu 字  Tự 眾  Chúng 發  詣  Nghệ 右  Hữu 趙  Triệu 

手  Thủ 柳  Liễu 聖  Thánh 火    手  Thủ 公  Công 

牽  Khiên 毅  Nghị 前  Tiền 儀    牽  Khiên 萌  Manh 

馬  Mã 亥  Hợi   弟    馬  Mã 巳  Tỵ 

奉  Phụng 辰  Thìn 左  Tả 伍    奉  Phụng 未  Mùi 

迎  Nghinh 奏  Tấu 唱  Xướng    迎  Nghinh 謹  Cẩn 

聖  Thánh 宮  Cung      聖  Thánh 奏  Tấu 

駕  Giá 天  Thiên      駕  Giá 殿  Điện 

赍 Tê 帝  Đế      赍 Tê 庭  Đình 

此  Thử 陛  Bệ      此  Thử 天  Thiên 

奏  Tấu 下  Hạ      奏  Tấu 顏 

 

Nhan 

 



  天  Thiên   慶  當  Đương 水  Thủy   

六  Lục 下  Hạ 陛  Bệ 隆  境  Cảnh 府  Phủ 申  Thân 

員  Viên 都  Đô 下  Hạ 寺  土  Thổ 大  Đại 水  Thủy 

使  Sứ 大  Đại 奉  Phụng 日 地  Địa 千  Thiên 府  Phủ 

者  Giả 城  Thành 迎  Nghinh 光 靈  Linh 龍  Long 文  Văn 

弟  Đệ 隍  Hoàng 聖  Thánh 翻  官  Quan 主  Chúa 字  Tự 

子  Tử 大  Đại 駕  Giá 音   名  Danh 八  Bát 徑  Kinh 

併  Tinh 王  Vương 謹  Cẩn 發  字  Tự 海  Hải 詣  Nghệ 

同  Đồng 及  Cập 赍 Tê 火  紀  Kỉ 龍  Long   

五  Ngũ 當  Đương 公  Công 儀  信  Tín 王  Vương   

位  Vị 界  Giới 牒  Điệp 弟  寅  Dần 及  Cập   

使  Sứ 城  Thành 申  Thân 陸  未  Mùi 聖  Thánh   

者  Giả 隍  Hoàng 聞  Văn  謹  Cẩn 眾  Chúng   

通  Thông 司  Tư    奏  Tấu 聖  Thánh   

日  Nhật 主  Chúa    龍  Long 前  Tiền   

辰  Thời 者  Giả    墀  Trì     

菩  Bồ 祠  Từ    上  Thượng 右   Hữu   

薩  Tát 下  Hạ    宮  Cung 唱  Xướng 

 
  



唵  Úm   天  Thiên 慶      彌  Di 

五  Ngũ 年  Niên 府  Phủ 隆  齋  Trai 車  Xa 勒  Lặc 

雷  Lôi 直  Trực 乙  Ất 寺  主  Chủ 踴  Dũng 捧  Phủng 

發  Phát 子   Tý 巳  Tỵ 日 投  Đầu 躍  Dược 表  Biểu 

火  Hỏa 月  Nguyệt 地  Địa 光 進  Tiến 雲  Vân 阿  A 

兌  Đoài 直  Trực 府  Phủ 翻  赍 Tê 馬  Mã 難  Nan 

火  Hỏa 丑  Sửu 巳  Tỵ 音   達  Đạt 奔  Bôn 赍 Tê 

發  Phát 日  Nhật 午  Ngọ 發  移  Di 馳  Trì 章  Chương 

丹  Đơn 直  Trực 水  Thủy 火  文  Văn 疾  Tật 觀  Quan 

田  Điền 艮   Cấn 府  Phủ 儀    速  Tốc 音  Âm 

卯  Mão 時  Thời 亥  Hợi 弟  左  Tả 指  Chỉ 引  Dẫn 

吾  Ngô 直  Trực 辰  Thìn 柒  右  Hữu 揮  Huy 路  Lộ 

今  Kim 卯  Mão 土  Thổ  輪  Luân 飛  Phi 開  Khai 

發  Phát 午  Ngọ 地  Địa  轉  Chuyển 騰  Đằng 通  Thông 

火  Hỏa   寅   Dần  白  Bạch 上  Thượng 天  Thiên 

午  Ngọ  是 天地 未  Mùi  云  Vân 帝  Đế 乙  Ất 

   水府密       為  Vi 龍  Long 

   决 也       今  Kim   



今  Kim 天  Thiên   慶        

臣  Thần 開  Khai 斬  Trảm 隆  火  Hỏa 速  Tốc 火  Hỏa 

弟  Đệ 子    Tý 滅  Diệt 寺  升  Thăng 降  Giáng 照  Chiếu 

子  Tử 地  Địa 身  Thân 日 天  Thiên 焚  Phần 四  Tứ 

奉  Phụng 闢  Tịch 形  Hình 光 上  Thượng 詞  Từ 方  Phương 

送  Tống 丑     Sửu   翻  辰     Thìn 午    Ngọ 酉  Dậu 

天  Thiên 保  Bảo   音   或  Hoặc 唵  Án 天  Thiên 

庭  Đình 護  Hộ   發  有  Hữu 發  Phát 火  Hỏa 

子  Tý 人  Nhân   火  天  Thiên 天  Thiên 丑    Sửu 

丑  Sửu 生  Sinh   儀  魔  Ma 火  Hỏa 地  Địa 

寅  Dần 寅     Dần   弟  波  Ba 卯    Mão 火  Hỏa 

卯  Mão     捌  旬  Tuần 天  Thiên 申    Thân 

辰  Thin 法  Pháp    外  Ngoại 焰  Diệm 三  Tam 

  事  Sự    道  Đạo 猛  Mãnh 昧  Muội 

  白  Bạch    以  Dĩ 火  Hỏa 真  Chân 

  云  Vân    為  Vi 申    Thân 火  Hỏa 

       阻  Trở   蓠  Ly 

       截  Tiệt     



觀  Quan     慶  唵  Án 唵  Án 唵  Án 

音  Âm 白  Bạch 合  Hợp 隆  速  Tốc 速  Tốc 速  Tốc 

引  Dẫn 衣  Y 明  Minh 寺  開  Khai 開  Khai 開  Khai 

路  Lộ 童  Đồng 天  Thiên 日 水  Thủy 地  Địa 天  Thiên 

丑  Sửu 娘  Nương 帝  Đế 光 門  Môn 門  Môn 門  Môn 

玉  Ngọc 亥  Hợi 日  Nhật 翻  吽  Hồng 吽  Hồng 吽  Hồng 

女  Nữ 彌  Di 月  Nguyệt 音   發  發  發  Phấn 

開  Khai 勒  Lặc 炎  Viêm 發       Bát 

張  Trương 捧  Phủng 光  Quang 火        

午  Ngọ 表  Biểu 青  Thnh 儀        

金  Kim 亥  Hợi 衣  Y 弟        

童  Đồng 阿  A 使  Sứ 玖        

筆  Bút 難  Nan 者  Giả        

記  Ký 赍 Tê 辰  Thìn        

子  Tý 章  Chương          

  蓠 Ly          

             

             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飛  Phi 書  Thư 金  Kim 慶  所  Sở 唵  Án   

  速  Tốc   隆  有  Hữu 嘛    Ma 判  Phán 

至  Chí 散  Tán 銀  Ngân 寺  通  Thông 呢  Ni 官  Quan 

  書  Thư   日 天  Thiên 鉢    Bát 籙  Lục 

天  Thiên 速  Tốc 財  Tài 光 符  Phù 銘    Minh 名  Danh 

庭  Đình 字  Tự 禡  Mã 翻  檄  Hịch 吽  Hồng 辰  Thìn 

  順  Thuận   音   謹  Cẩn   法  Pháp 

速  Tốc 逆  Nghịch 敕  Sắc 發  當  Đương 子  Tý 事  Sự 

令  Linh 書  Thư   火  宣  Tuyên 丑  Sửu 白  Bạch 

成  Thành 四  Tứ 飛  Phi 儀  讀  Độc 寅  Dần 云  Vân 

就  Tựu 縱  Tung   弟    卯  Mão 齋  Trai 

  五  Ngũ 去  Khứ 拾  以  Dĩ 辰  Thin 主  Chủ 

空  Không 橫  Hoành    香  Hương   祈  Kỳ 

  速  Tốc 上  Thượng  書  Thư 依   禱  Đảo 

去  Khứ 順  Thuận 天  Thiên    據   所  Sở 

  逆  Nghịch      行   願  Nguyện 

         持   如  Như 

         科  情  

 

Tình 



 


